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1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, khi mà nguồn vốn hữu hình là hữu hạn, phần vốn vô hình đặc biệt là vốn tri thức (Intellectual Capital) còn rất nhiều tiềm năng khai thác, đòi hỏi chúng ta cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn về vốn tri thức, qua đó giúp doanh nghiệp (DN) tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua tăng cường tài sản vô hình điều mà không thể bắt chước dễ dàng bởi đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, tri thức được đề xuất như là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. 

Tầm quan trọng của Tri thức đối với đời sống xã hội và sự phát triển của con người nói chung là điều không cần phải bàn cãi. Ngay từ thế kỷ thứ XVI, F. Bacon đã đưa ra mệnh đề nổi tiếng “Tri thức là sức mạnh”. Cùng với sự phát triển của lịch sử, C. Mác đã tiên đoán về sự thâm nhập ngày càng mạnh mẽ và trực tiếp của tri thức khoa học vào lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, mãi đến những năm cuối thế kỷ XX và những thập niên đầu thế kỷ XXI này, vấn đề “vốn tri thức”, “kinh tế tri thức” mới lại được “hâm nóng” và được đưa ra bàn thảo rộng khắp. Cũng vào giai đoạn này, giới DN đã nhận thấy rõ một sự thật là: Tri thức là một tài sản, một loại vốn mà công ty cần nuôi dưỡng, duy trì. 

Vào những thập niên 1990, các DN nhận ra rằng tri thức ngày càng trở thành một nguồn lực chiến lược quan trọng nhất và là một nguồn lực kinh tế chính và chiếm ưu thế. Thậm chí nó còn là nguồn lực duy nhất cho lợi thế cạnh tranh (Ramezan, 2011 Ramezan, 2011()
; Gavious & Russ, 2009 Gavious và Russ, 2009()
). Theo Bukh và cộng sự (2001) thì, vốn tri thức được biết đến với vai trò đặc biệt quan trọng trong một xã hội tri thức Bukh và cộng sự, 2001()
. Montequín và cộng sự (2006) nhấn mạnh, bước đầu tiên các DN cần xem xét khi muốn chuyển từ DN truyền thống sang DN dựa trên tri thức là nhận thức được tri thức của tổ chức còn được biết đến như là vốn tri thức Montequín và cộng sự, 2006()
.

Các nghiên cứu của Andriessen (2004) và của Wall và cộng sự (2005) đều đi đến thống nhất rằng, các tổ chức tham gia vào trong kỷ nguyên tri thức cần hiểu rằng họ nên sử dụng ba loại vốn (vốn vật chất (hữu hình), vốn tài chính và vốn tri thức) nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của họ Andriessen, 2004(; Wall, 2005)
. Bartholomew (2008) khẳng định, các tổ chức trong mọi loại hình sẽ cần phải trở nên tốt hơn trong cả việc sáng tạo vốn tri thức mới và sử dụng những gì họ đã có Bartholomew, 2008()
. Rất nhiều các nghiên cứu khác của Beattie và cộng (2007) Beattie và Thomson, 2007()
; của Bozbura và cộng sự (2007) Bozbura và cộng sự, 2007()
; của Wall và cộng sự (2004) Wall và cộng sự, 2004()
; hay của Yang và cộng sự (2009) Yang và Lin, 2009()
 đều nhấn mạnh, vốn tri thức hoạt động như một thành viên quan trọng nhất nhằm chứng minh sự khác biệt giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của nhiều DN. Và theo Edvinsson và cộng sự (1997) thì vốn tri thức của tổ chức đã được báo cáo gấp ba đến bốn lần so với giá trị sổ sách của nó Edvinsson và Malone, 1997()
. 

Theo Ramezan (2011) thì việc hiểu biết giá trị thực của tất cả các loại tài sản cung cấp một sự phản ánh chính xác và đầy đủ hơn về giá trị của một DN, điều này hỗ trợ tính minh bạch của mục tiêu công ty đối với các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và các nhà phân tích thị trường Ramezan, 2011()
.

Nhận thức được vai trò của vốn tri thức và hoạt động đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng năng lực cốt lõi cho doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Thời gian gần đây, ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về quản trị tri thức, đổi mới sáng tạo trong DN. Tuy nhiên, các nghiên cứu về quản trị tri thức và ĐMST tại Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức giải thích các khái niệm, chưa có nhiều nghiên cứu lý giải được đóng góp của vốn tri thức đối với ĐMST của DN. Các nhà nghiên cứu và quản lý đã có nhiều nỗ lực nhằm đo lường vốn tri thức của DN, nhưng đa phần các phương pháp đo lường này chưa mang tính tổng quát. Nói cách khác, các công cụ đo lường vốn tri thức chưa được cụ thể hóa và cũng chưa đánh giá được một cách bao quát nhất tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó gián tiếp tác động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?

Xuất phát từ những vấn đề trên, nghiên cứu sinh quyết định lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài “Tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam” để làm đề tài luận án tiến sĩ của mình. 

2. Câu hỏi nghiên cứu

Việc tiến hành thực hiện đề tài này thực chất là đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:

1) Thực trạng vốn tri thức, thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay như thế nào?

2) Mức độ và chiều hướng tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay như thế nào?

3) Giải pháp nào cần được thực hiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thông qua tác động vào vốn tri thức?

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Căn cứ vào cơ sở lý luận về tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp và mối quan hệ tác động tới kết quả hoạt của doanh nghiệp; căn cứ vào thực trạng và mức độ tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất các giải pháp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thông qua tác động vào vốn tri thức.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất: Xác định được khoảng trống và hướng tiếp cận của nghiên cứu?

Thứ hai: Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba: Đánh giá thực trạng vốn tri thức, thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Thứ tư: Đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Thứ sáu: Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thông qua tác động vào vốn tri thức.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án gồm một số nội dung sau:

Một là, Luận án nghiên cứu về vốn tri thức mà cụ thể là “Vốn con người”, “Vốn tổ chức” và “Vốn xã hội” trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Hai là, Luận án nghiên cứu về đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ở các nội dung (1) Đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ; (2) Đổi mới sáng tạo quy trình; (3) Đổi mới sáng tạo marketing; và (4) Đổi mới sáng tạo tổ chức.

Ba là, Luận án nghiên cứu về kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ở các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.

Bốn là, Luận án nghiên cứu mối quan hệ tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động cảu doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

4.2.1. Phạm vi về không gian

Nghiên cứu được tiến hành chủ yếu dựa trên việc thu thập các dữ liệu sơ cấp tại các doanh nghiệp ở Việt Nam và tập trung chính tại các doanh nghiệp ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Các DN được chọn để nghiên cứu bao gồm cả doanh nghiệp công nghiệp, nông nghiệp và thương mại/dịch vụ có quy mô lớn và quy mô vừa và nhỏ; thuộc cả hai loại hình sở hữu là doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước.

4.2.2. Phạm vi về thời gian

Các dữ liệu thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu được thu thập trong khoảng thời gian từ 2015 – 2019; các dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phát bảng hỏi khảo sát tới các doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 10/2019 đến tháng 12/2019. Số liệu thu thập về được xử lý và viết báo từ tháng 01/2020 đến tháng 07 năm 2020.

4.2.3. Phạm vi về nội dung

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu sinh chỉ thực hiện đánh giá thực trạng vốn tri thức; thực trạng đổi mới sáng tạo (cụ thể là hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp) và thực trạng kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong 3 năm gần nhất. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, nghiên cứu sinh tiến hành ước lượng mô hình bằng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) dựa trên phầm mềm SPSS24 và AMOS24 để chỉ ra chiều hướng và mức độ tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và tác động của hoạt động đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu sinh đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của DN Việt Nam thông qua tác động vào vốn tri thức. Các giải pháp của luận án đưa ra dựa trên kết quả kiểm định mô hình, chịu ảnh hưởng của năng lực nghiên cứu và tư duy chủ quan của nghiên cứu sinh nên việc áp dụng cần có các nghiên cứu và kiểm chứng từ thực tiễn của mỗi doanh nghiệp, mỗi lĩnh vực ngành nghề khác nhau; các giải pháp có ý nghĩa từ nay đến 2025.

5. Những đóng góp của luận án

5.1. Về lý luận
Luận án đã xây dựng được khung lý thuyết tiến hành nghiên cứu, mô hình, các giả thuyết, các khái niệm và thang đo nghiên cứu.

Luận án tiếp cận nghiên cứu mối quan hệ tác động của ba nhóm nhân tố là (1) Vốn tri thức với (2) Đổi mới sáng tạo (xem đổi mới sáng tạo là một quá trình và đó là các hoạt động của doanh nghiệp mà không đánh giá kết quả đổi mới sáng tạo) và (3) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm kết quả tài chính và phi tài chính). Trong đó, luận án xem xét mối quan hệ tác động của các nhân tố thành phần của từng nhóm và xem xét tác động trực tiếp của từng thành phần của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Luận án áp dụng công cụ phân tích hiện đại để kiểm định mô hình bằng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) để cho kết quả chắc chắn và có mức độ tin cậy cao.

5.2. Về thực tiễn
Luận án đã đánh giá thực trạng vốn tri thức của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó nhân tố vốn con người đạt mức 2.892 điểm, nhân tố vốn tổ chức đạt 2.835 điểm và nhân tố vốn xã hội đạt 3.467 điểm; thực trạng đổi mới sáng tạo, trong đó hoạt động ĐMST sản phẩm/dịch vụ đạt 3.631 điểm, hoạt động ĐMST quy trình đạt 3.553 điểm, hoạt động ĐMST marketing đạt 3.512 điểm; hoạt động ĐMST tổ chức đạt 3.07 điểm; và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đạt 3.524 điểm.

Luận án đã đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trong đó, trong đó phần “Vốn con người” và “Vốn tổ chức” chiếm ưu thế cao hơn so với “Vốn xã hội” đến hoạt động ĐMST của doanh nghiệp và cùng có tác động thuận chiều. Hoạt động đổi mới sáng tạo có tác động tích cực tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó tác động mạnh nhất và có tính chất quyế định là “đổi mới sáng tạo quy trình”, tiếp đó là “đổi mới sáng tạo tổ chức”, thứ ba là “đổi mới sáng tạo marketing” và thấp nhất là “đổi mới sáng tạo sản phẩm”.

Luận án đã đề xuất các giải pháp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thông qua tác động vào vốn tri thức. Cụ thể, luận án đã đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp gồm (1) Tập trung đổi mới sáng tạo quy trình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam; (2) Tập trung đổi mới sáng tạo tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam; (3) Đổi mới sáng tạo hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam; và (4) Đánh giá đúng vai trò của đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, và ba giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam gồm (1) Khai thác triệt để vốn con người của doanh nghiệp thông qua quản trị tri thức; (2) Phát huy vai trò của vốn tổ chức trong các hoạt động tạo giá trị của doanh nghiệp Việt Nam; (3) Tăng cường các hoạt động nhằm cải thiện vốn xã hội của doanh nghiệp Việt Nam
6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 5 chương được trình bày như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2. Cơ sở lý luận về tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả nghiên cứu

Chương 5. Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Mối quan hệ tác động của vốn tri thức với kết quả hoạt động của doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan những nghiên cứu đánh giá tác động của vốn tri thức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp

1.1.2. Tổng quan những nghiên cứu đánh giá tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp

1.1.3. Tổng quan những nghiên cứu đánh giá tác động của Vốn tri thức đến Đổi mới Sáng tạo, kết quả hoạt động của Doanh nghiệp. 
1.2. Khoảng trống nghiên cứu
Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy, (1) đa số các nghiên cứu tiếp cận đánh giá mối quan hệ tác động của vốn tri thức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhưng thường là đánh giá riêng lẻ từng thành phần của vốn tri thức mà chưa xem xét trong một chỉnh thể đầy đủ; các nghiên cứu này cũng bỏ qua mối quan hệ với đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. (2) Số nghiên cứu khác tiếp cận nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tri thức với ĐMST của doanh nghiệp, xem xét ĐMST dưới các góc độ như là kết quả ĐMST hoặc như là một quá trình ĐMST, hoặc xem đó là hoạt động ĐMST, qua đó, các nghiên cứu này xem xét tác động của vốn tri thức đến từng thành phần của ĐMST, trong đó đa số các nghiên cứu xem xét mối quan hệ của vốn tri thức đến ĐMST sản phẩm và quy trình mà bỏ qua ĐMST marketing và ĐMST tổ chức. (3) Tương tự vậy một số nghiên cứu xem xét tác động của ĐMST đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng thiên về nghiên cứu ĐMST sản phẩm và quy trình hơn là ĐMST marketing và tổ chức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. (4) Các nghiên cứu xem xét mối quan hệ của vốn tri thức, ĐMST và kết quả hoạt động, các nghiên cứu này thường chỉ xem xét riêng lẻ từng thành phần của vốn tri thức tới kết quả ĐMST và kết quả hoạt động của doanh nghiệp mà chưa có nghiên cứu nào đánh giá bao quát hết được các thành phần của vốn tri thức tới từng thành phần của ĐMST (xem ĐMST như là một hoạt động của DN) và tác động của từng thành phần của ĐMST đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm cả kết quả tài chính và phi tài chính). 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN TRI THỨC ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

2.1. Lý luận chung về vốn tri thức 

2.1.1. Khái niệm vốn tri thức


Vốn tri thức là tất cả các nguồn lực vô hình mà tổ chức đang nắm giữ và nhờ đó tạo được lợi thế cạnh tranh; và bằng cách kết hợp các nguồn lực hữu hình, tổ chức tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Vốn tri thức được hiểu là các kỹ năng, kiến thức, thông tin, kinh nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và trí tuệ tổng hợp của cả tổ chức. Vốn tri thức bao gồm 3 thành phần chính: vốn con người, vốn tổ chức và vốn xã hội.
2.1.2. Các nhân tố cấu thành vốn tri thức

2.1.2.1. Vốn con người

2.1.2.2. Vốn tổ chức

2.1.2.3. Vốn xã hội 
2.1.3. Sự khác biệt trong các thành phần vốn tri thức

Về cơ bản, sự tách biệt khái niệm của ba khía cạnh của vốn tri thức này là bằng chứng về việc mỗi khía cạnh tích lũy và sử dụng kiến ​​thức như thế nào: hoặc thông qua (1) cá nhân, (2) tổ chức, cấu trúc, quy trình, và hệ thống, hoặc (3) các mối quan hệ và mạng lưới… 
2.1.4. Đo lường Vốn tri thức
Việc đánh giá tài sản vô hình và vốn trí tuệ còn được phân loại gồm các nhóm chính sau đây, (1) Phương pháp trực tiếp vốn tri thức; (2) Phương pháp vốn hóa thị trường; (3) Phương pháp tỷ số lợi nhuận trên tài sản.
2.2. Lý luận chung về đổi mới sáng tạo 

2.2.1. Khái niệm đổi mới sáng tạo

ĐMST là việc doanh nghiệp tạo ra một sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới hoặc có cải thiện đáng kể, áp dụng các quy trình/phương thức sản xuất mới, cải tiến phương pháp marketing và cơ cấu tổ chức mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.
2.2.2. Phân loại đổi mới sáng tạo

Theo Nguyễn Thị Lệ Thúy và Nguyễn Thị Hồng Minh (2012), ĐMST có thể được phân loại theo một số tiêu chí khác nhau, có thể theo tính chất, độ sâu hoặc theo lĩnh vực ĐMST. 

Theo độ sâu của đổi mới sáng tạo

Theo lĩnh vực đổi mới sáng tạo

2.2.3. Quá trình đổi mới sáng tạo

Lý thuyết về ĐMST cho thấy có nhiều quan điểm và mô hình quá trình ĐMST khác nhau. Tuy nhiên, quan điểm được chấp nhận và sử dụng rộng rãi xuất phát từ thị trường. Theo đó, quá trình ĐMST bao gồm: (1) phân tích cơ hội; (2) Sáng tạo ý tưởng; (3) Thử nghiệm và đánh giá ý tưởng; (4) Phát triển ý tường và (5) Thương mại hóa thị trường (Nguyễn Thị Lệ Thúy và Nguyễn Thị Hồng Minh, 2012). 

2.3. Đề xuất các giả thuyết, mô hình và các thang đo nghiên cứu

2.3.1. Tác động của vốn con người đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
2.3.2. Tác động của vốn tổ chức đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
2.3.3. Tác động của vốn xã hội đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
2.3.4. Tác động của hoạt động đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp
2.3.5. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu


Sơ đồ 2.1: Mô hình nghiên cứu tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo trong và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Nguồn: Tổng hợp của nghiên cứu sinh
Các giả thuyết nghiên cứu: Để đánh giá được một cách chi tiết mối quan hệ tác động của các thành phần này trong mô hình nghiên cứu, nghiên cứu sinh thực hiện viết lại các giả thuyết nghiên cứu chi tiết sau:

Nhóm giả thuyết về các nguồn lực của vốn tri thức tác động đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm:
1) Giả thuyết 1a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam.

2) Giả thuyết 1b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam.

3) Giả thuyết 1c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam.

4) Giả thuyết 2a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam.

5) Giả thuyết 2b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam.

6) Giả thuyết 2c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam.

7) Giả thuyết 3a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam.
8) Giả thuyết 3b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam.
9) Giả thuyết 3c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam.
10) Giả thuyết 4a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam.
11) Giả thuyết 4b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam.
12) Giả thuyết 4c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nhóm giả thuyết về đổi mới sáng tạo tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam
13) Giả thuyết 5a: Hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam
14) Giả thuyết 5b: Hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam
15) Giả thuyết 5c: Hoạt động đổi mới sáng tạo marketing có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam
16) Giả thuyết 5d: Hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam
2.3.6. Các thang đo nghiên cứu

· Thang đo vốn tri thức của tổ chức

Bảng 2.1. Thang đo vốn tri thức trong tổ chức

	Vốn con người 
	Nguồn đề xuất

	HC 1
	Nhân viên của Công ty có tay nghề cao
	Schultz (1961)

Snell & Dean (1992)



	HC 2
	Nhân viên của Công ty được coi là có chất lượng trong ngành
	

	HC 3
	Nhân viên của Công ty năng động và sáng tạo
	

	HC 4
	Nhân viên của Công ty là những chuyên gia phù hợp với chức năng và công việc họ đang đảm nhiệm
	

	HC 5
	Nhân viên của chúng tôi phát triển các ý tưởng và kiến thức mới
	

	Vốn tổ chức 

	OC 1
	Công ty chúng tôi sử dụng các bằng sáng chế và giấy phép như là cách thức lưu trữ kiến thức
	Davenport & Prusak (1998)

Walsh & Ungson (1991)



	OC 2
	Nhiều kiến thức trong Công ty được chứa trong những hướng dẫn công việc, cơ sở dữ liệu,…
	

	OC 3
	Văn hóa của tổ chức (những giai thoại, nghi lễ) chứa đựng trong những ý tưởng có giá trị và cách thức tiến hành kinh doanh,…
	

	OC 4
	Kiến thức và thông tin của tổ chức được cụ thể hóa trong cấu trúc, hệ thống và các quy trình
	

	Vốn xã hội 

	SC 1
	Nhân viên của Công ty có những kỹ năng tốt khi cộng tác với từng bộ phận khác để phân tích và giải quyết vấn đề
	Burt (1992)

Gupta & Govindarajan (2000)



	SC 2
	Nhân viên của Công ty chia sẻ thông tin và học tập từ những bộ phận khác
	

	SC 3
	Nhân viên của Công ty tương tác và trao đổi ý tưởng với những người ở bộ phận khác trong Công ty
	

	SC 4
	Nhân viên của Công ty là những đối tác tin cậy với khách hàng, chuỗi cung ứng, các bên liên quan,… nhằm phát triển các giải pháp để giải quyết công việc
	

	SC 5
	Nhân viên của Công ty áp dụng kiến thức thu nhận được vào những công việc được giao nhằm giải quyết vấn đề và tạo cơ hội cải tiến
	


· Thang đo đổi mới sáng tạo của tổ chức

Bảng 2.2. Thang đo đổi mới sáng tạo của tổ chức

	Đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ 
	Nguồn đề xuất

	PSI 1
	Công ty chúng tôi đã giới thiệu nhiều sản phẩm/dịch vụ mới ra thị trường
	Oslo guide (2005); Nhâm Phong Tuân (2016)

	PSI 2
	Công ty chúng tôi thường xuyên cải tiến cho các sản phẩm/dịch vụ đã có
	

	PSI 3
	Công ty chúng tôi thường xuyên tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới cho thị trường.
	

	PSI 4
	Chúng tôi đưa ra nhiều sản phẩm/dịch vụ mới hơn là các đối thủ cạnh tranh.
	

	PSI 5
	Sản phẩm/dịch vụ mới của Công ty đã đóng góp đáng kể vào sự thay đổi của ngành.
	

	Đổi mới sáng tạo quá trình 

	PROI 1
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng các phương thức cung ứng mới nhằm tăng năng suất.
	Antonioli và cộng sự (2004); Nhâm Phong Tuân (2016)

	PROI 2
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải tiến hiệu quả hoạt động.
	

	PROI 3
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ hiện đang cung cấp.
	

	PROI 4
	Công ty chúng tôi thực hiện các khoản đầu tư lớn cho kỹ thuật công nghệ thông tin, phần cứng và phần mềm mới.
	

	PROI 5
	Công ty chúng tôi thường xuyên đào tạo cho cán bộ công nhân viên các kiến thức công nghệ mới trong ngành.
	

	Đổi mới sáng tạo Marketing 

	MARI 1
	Công ty chúng tôi luôn đi đầu trong việc phát triển và áp dụng các kênh phân phối mới.
	Antonioli và cộng sự (2004); Nhâm Phong Tuân (2016)

	MARI 2
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng các kỹ thuật và kênh phân phối mới cho xúc tiến thương mại.
	

	MARI 3
	Công ty chúng tôi thường xuyên giới thiệu các phương pháp mới nhằm định vị dịch vụ của mình.
	

	MARI 4
	Các đối thủ cạnh tranh của Công ty chúng tôi thường lấy thương pháp marketing của chúng tôi làm chuẩn.
	

	MARI 5
	Phương pháp marketing mới của chúng tôi kết hợp, hài hòa với các ngành khác.
	

	Đổi mới sáng tạo tổ chức 

	ORGI 1
	Công ty chúng tôi thường xuyên thay đổi tổ chức nhằm nâng cao vai trò các cá nhân và cải tiến việc ra quyết định.
	Antonioli và cộng sự (2004); Nhâm Phong Tuân (2016)

	ORGI 2
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng các phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt các mối quan hệ bên ngoài với các công ty và tổ chức công cộng khác.
	

	ORGI 3
	Công ty chúng tôi thường xuyên thực hiện các phương pháp làm việc và thủ tục mới.
	

	ORGI 4
	Các phương pháp tổ chức của Công ty chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực hoạt động.
	


· Thang đo kết quả hoạt động của tổ chức

Bảng 2.3. Thang đo kết quả sản xuất kinh doanh của tổ chức

	Kết quả sản xuất kinh doanh 
	Nguồn đề xuất

	FP 1
	Doanh số bán hàng của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây
	Wiklund and Shepherd (2003), Phan Thị Thục Anh (2006)

	FP 2
	Số lượng lao động của công ty tôi tăng dần trong 3 năm gần đây
	

	FP 3
	Doanh thu của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây
	

	FP 4
	Lợi nhuận ròng của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây
	


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Quy trình nghiên cứu

Sau khi hoàn thành nghiên cứu định tính, nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu định lượng theo tiến trình sau:


Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiên cứu

(Nguồn: Tổng hợp của nghiên cứu sinh)

3.2. Phương pháp nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính nhằm kiểm tra và sàng lọc các biến độc lập trong mô hình lý thuyết nghiên cứu sinh đã đề xuất và xác định sơ bộ mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.

Sau khi hoàn tất nghiên cứu định tính, bước tiếp theo nghiên cứu sinh sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng vơi các nội dung chính sau:

3.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng

3.3.1 Khảo sát thử 

Nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát thử với 60 danh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, thu về đủ 60 phiếu, trong đó có 56 phiếu hợp lệ và tiến hành phân tích độ tin cậy của các thang đo thông qua kiểm định hệ số Cronbach’s alpha bằng phần mềm SPSS 24. Kết quả kiểm định cho thấy, các thang đo đều có giá trị Cronbach’s alpha lớn hơn 0.7, do vậy các thang đo đủ tin cậy để tiến hành khảo sát chính thức. 

3.3.2 Khảo sát chính thức

3.3.2.1 Phương pháp chọn mẫu và mô tả không gian mẫu

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phi xác suất. Để đảm bảo độ tin cậy cao, nghiên cứu sinh đã tiến hành lấy mẫu khảo sát đảm bảo tính đại diện theo vùng miền (ở cả bắc, trung và nam), theo thời gian (thành lập mới trước 5 năm và những doanh nghiệp hơn 5 năm), theo theo quy mô lao động (doanh nghiệp dưới 300 lao động và doanh nghiệp trên 300 lao động), theo hình thức sở hữu (gồm cả doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh)... Do vậy, dữ liệu thu về đảm bảo có tính đại diện cao cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

3.3.2.2 Kích thước mẫu

Nghiên cứu sinh đã tiến hành phát ra 600 phiếu tại 600 doanh nghiệp tại Việt Nam và thu về 522 phiếu, trong đó chỉ có 458 doanh nghiệp cho kết quả trả lời đầy đủ thông tin và hợp lệ còn 66 phiếu không hợp lệ do điền thiếu thông tin. 

Bảng 3.1: Bảng cơ cấu mẫu khảo sát

	
	Cơ cấu
	Số doanh nghiệp
	Tổng số DN
	Tỉ lệ (%)

	Theo quy mô
	Dưới 300 lao động
	257
	458
	56.1

	
	Từ 300 lao động trở lên
	201
	
	43.9

	Theo thâm niên
	Dưới 5 năm
	205
	458
	44.8

	
	Từ 5 năm trở lên
	253
	
	55.2

	Theo lĩnh vực
	Công nghiệp
	161
	458
	35.2

	
	Nông nghiệp
	124
	
	27

	
	Thương mại & dịch vụ
	173
	
	37.8

	Theo loại hình
	Nhà nước
	161
	458
	35.2

	
	Tư nhân
	297
	
	64.8


(Nguồn: Kết quả xử lý trên phần mềm SPSS)

Như vậy, số phiếu hợp lệ cao hơn số phiếu tối thiểu cần để thực hiện các phân tích định lượng đảm bảo độ tin cậy của các kết quả ước lượng. Quy mô mẫu nghiên cứu đa dạng, bao quát được các ngành nghề, lĩnh vực, quy mô, thâm niên và loại hình sở hữu. Do vậy, quy mô mẫu khảo sát đáp ứng tốt yêu cầu của nghiên cứu định lượng.

Các số liệu điều tra được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019. Số liệu thu thập về được xử lý và viết báo từ tháng 01/2020 đến tháng 07 năm 2020.

3.3.3 Xử lý dữ liệu

Dữ liệu sau khi được xử lý trên phần mềm Excel sẽ được đưa vào chương trình SPSS 24 và AMOS 24 để thực hiện đánh giá thang đo thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA), hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). 

3.3.4 Xác định lại mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Sau khi thực hiện tất cả các công đoạn đánh giá thang đo từ phân tích nhân tố khám phá (EFA), hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để xác định lại mô hình và giả thuyết nghiên cứu.

3.3.5 Ước lượng mô hình cấu trúc, kiểm định mô hình và các giả thuyết

Dựa trên mô hình và các giả thuyết nghiên cứu được thiết lập lại, dữ liệu được đưa vào phần mềm SPSS 24 và AMOS 24 để thực hiện ước lượng mô hình cấu trúc, kiểm định các ước lượng và giả thuyết nghiên cứu. 
3.4. Mã hóa các khái niệm, thang đo và bảng hỏi khảo sát
Các thang đo dùng trong nghiên cứu này được đề xuất dựa trên sự tổng hợp của các thang đo đã được đề xuất của các tác giả trong và ngoài nước. Qua kết quả khảo sát thử và kiểm định thang đo các nhân tố cấu thành vốn tri thức, các nhân tố cấu thành hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu sinh tiến hành mã góa lại các khái niệm, thang đo sử dụng trong nghiên cứu như sau: 

Bảng 3.2: Bảng mã hóa các khái niệm, thang đo nghiên cứu

	STT
	Mã hóa
	Thang đo

	I. Nguồn lực vốn tri thức

	1. Vốn con người (Human capital)

	1
	HC1
	Nhân viên của Công ty có tay nghề cao

	2
	HC2
	Nhân viên của Công ty được coi là có chất lượng trong ngành

	3
	HC3
	Nhân viên của Công ty năng động và sáng tạo

	4
	HC4
	Nhân viên của Công ty là những chuyên gia phù hợp với chức năng và công việc họ đang đảm nhiệm

	5
	HC5
	Nhân viên của chúng tôi phát triển các ý tưởng và kiến thức mới

	2. Vốn tổ chức (Organizational capital)

	6
	OC1
	Công ty chúng tôi sử dụng các bằng sáng chế và giấy phép như là cách thức lưu trữ kiến thức


	7
	OC2
	Nhiều kiến thức trong Công ty được chứa trong những hướng dẫn công việc, cơ sở dữ liệu,…

	8
	OC3
	Văn hóa của tổ chức (những giai thoại, nghi lễ) chứa đựng trong những ý tưởng có giá trị và cách thức tiến hành kinh doanh,…

	9
	OC4
	Kiến thức và thông tin của tổ chức được cụ thể hóa trong cấu trúc, hệ thống và các quy trình

	3. Vốn xã hội (Social capital)

	10
	SC1
	Nhân viên của Công ty có những kỹ năng tốt khi cộng tác với từng bộ phận khác để phân tích và giải quyết vấn đề

	11
	SC2
	Nhân viên của Công ty chia sẻ thông tin và học tập từ những bộ phận khác

	12
	SC3
	Nhân viên của Công ty tương tác và trao đổi ý tưởng với những người ở bộ phận khác trong Công ty

	13
	SC4
	Nhân viên của Công ty là những đối tác tin cậy với khách hàng, chuỗi cung ứng, các bên liên quan,… nhằm phát triển các giải pháp để giải quyết công việc

	14
	SC5
	Nhân viên của Công ty áp dụng kiến thức thu nhận được vào những công việc được giao nhằm giải quyết vấn đề và tạo cơ hội cải tiến

	II. Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp

	1. Đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ (Product/service innovation)

	15
	PSi1
	Công ty chúng tôi đã giới thiệu nhiều sản phẩm/dịch vụ mới ra thị trường

	16
	PSi2
	Công ty chúng tôi thường xuyên cải tiến cho các sản phẩm/dịch vụ đã có

	17
	PSi3
	Công ty chúng tôi thường xuyên tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới cho thị trường.

	18
	PSi4
	Chúng tôi đưa ra nhiều sản phẩm/dịch vụ mới hơn là các đối thủ cạnh tranh.

	19
	PSi5
	Sản phẩm/dịch vụ mới của Công ty đã đóng góp đáng kể vào sự thay đổi của ngành.

	2. Đổi mới sáng tạo quy trình (Process innovation)

	20
	PROi1
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng các phương thức cung ứng mới nhằm tăng năng suất.

	21
	PROi2
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải tiến hiệu quả hoạt động.

	22
	PROi3
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ hiện đang cung cấp.

	23
	PROi4
	Công ty chúng tôi thực hiện các khoản đầu tư lớn cho kỹ thuật công nghệ thông tin, phần cứng và phần mềm mới.

	24
	PROi5
	Công ty chúng tôi thường xuyên đào tạo cho cán bộ công nhân viên các kiến thức công nghệ mới trong ngành.

	3. Đổi mới sáng tạo Marketing (Marketing innovation)

	25
	MARi1
	Công ty chúng tôi luôn đi đầu trong việc phát triển và áp dụng các kênh phân phối mới.

	26
	MARi2
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng các kỹ thuật và kênh phân phối mới cho xúc tiến thương mại.

	27
	MARi3
	Công ty chúng tôi thường xuyên giới thiệu các phương pháp mới nhằm định vị dịch vụ của mình.

	28
	MARi4
	Các đối thủ cạnh tranh của Công ty chúng tôi thường lấy thương pháp marketing của chúng tôi làm chuẩn.

	29
	MARi5
	Phương pháp marketing mới của chúng tôi kết hợp, hài hòa với các ngành khác.

	4. Đổi mới sáng tạo tổ chức (Organization innovation)

	30
	ORGi1
	Công ty chúng tôi thường xuyên thay đổi tổ chức nhằm nâng cao vai trò các cá nhân và cải tiến việc ra quyết định.

	31
	ORGi2
	Công ty chúng tôi thường xuyên áp dụng các phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt các mối quan hệ bên ngoài với các công ty và tổ chức công cộng khác.

	32
	ORGi3
	Công ty chúng tôi thường xuyên thực hiện các phương pháp làm việc và thủ tục mới.

	33
	ORGi4
	Các phương pháp tổ chức của Công ty chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực hoạt động.

	III. Kết quả sản xuất kinh doanh (Firm Performance)

	34
	FP1
	Doanh số bán hàng của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây

	35
	FP2
	Số lượng lao động của công ty tôi tăng dần trong 3 năm gần đây

	36
	FP3
	Doanh thu của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây

	37
	FP4
	Lợi nhuận ròng của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây


(Tổng hợp của nghiên cứu sinh)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kiểm định thang đo

4.1.1. Đánh giá giá trị (sự phù hợp/tính xác thực) của các thang đo 

Trước khi tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo, nghiên cứu sinh tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm kiểm tra sự phù hợp của mô hình và phát hiện nhân tố mới.

Phương pháp trích yếu tố Principal exis factoring với phép quay Promax và điểm dừng khi trích các yếu tố có giá trị riêng của ma trận (eigenvalue) bằng 1 được sử dụng cho phân tích nhân tố với 37 biến quan sát. Kêt quả cho thấy, hệ số KMO = 0,841 thỏa mãn điều kiện 0.5<KMO<1 và giá trị Sig.=0.000, ta kết luận các nhân tố phù hợp với dữ liệu khảo sát và các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Giá trị phương sai trích là 73,645% với điểm dừng các nhân tố Eigenvalues bằng 1,094. Điều này cho biết, có tới 73,645% thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát và 37 biến quan sát được nhóm lại thành 08 nhân tố chính phù hợp với mô hình lý thuyết. Kết quả ma trận xoay cũng cho thấy các thang đo thành phần hội tụ về các nhân tố chính và thỏa mãn hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.5, phù hợp với mô hình lý thuyết. 

4.1.2. Kiểm định độ tin cậy của các thang đo nghiên cứu
Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo các nhân tố trong mô hình cho thấy, hệ số Cronbach’s Alpha của tất cả 08 nhân tố đều lớn hơn 0.6, hệ số tải của các biến quan sát giải thích cho các nhân tố chính đều lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha nếu bỏ biến của các biến quan sát thành phần đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha của biến tổng nên không bị loại bỏ biến nào. 
4.2. Thực trạng nguồn vốn tri thức, đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

4.2.1. Thực trạng nguồn vốn tri thức tác động đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam
4.2.1.1. Thực trạng vốn con người

Nhân tố này gồm 05 biến quan sát, kết quả phân tích số liệu cho thấy, đối với nhân tố “vốn con người”, các biến quan sát được các doanh nghiệp đánh giá ở mức độ trung bình, giá trị trung bình các biến quan sát dao động từ 2.803 – 2.98 điểm và đều ở mức 3 (Bình thường). 

Kết quả này phản ánh một thực tế trong các doanh nghiệp Việt Nam là, người lao động xếp vào vị trí nào cũng làm được việc nhưng hiệu quả không cao do họ không làm đúng chuyên môn sâu của mình. Người lao động sau khi tốt nghiệp thường làm trái ngành, trái nghề được đào tạo nên tay nghề không hoàn toàn phù hợp với chuyên môn dẫn đến trình độ tay nghề không cao, chất lượng công việc không thực sự vượt trội, thiếu các kiến thức nền tảng để phát triển chuyên môn sâu thành chuyên gia trong lĩnh vực ngành nghề. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt còn chưa được quan tâm, sự trao quyền cho nhân viên còn hạn chế, những gò bó về mặt thể chế, chính sách, nội quy, quy định về mặt hành chính…, đã làm hạn chế khả năng chủ động sáng tạo của nhân viên. Việc trao quyền cho nhân viên là thực sự có ý nghĩa, nghiên cứu của Wan và cộng sự (2005) cũng khẳng định, lãnh đạo, quản lý nên hiểu được lợi ích và tác động to lớn của việc trao quyền cho cấp dưới, việc trao quyền tạo ra sự linh hoạt và triển khai công việc nhanh chóng... Xét về mặt bằng cấp, có thể nói, lao động trong các doanh nghiệp Việt hiện nay có bằng cấp cao, thậm chí công nhân cũng tốt nghiệp bậc đại học. Tuy nhiên, “nguồn lao động chất lượng cao” không đồng nghĩa với “nguồn lao động có chất lượng cao”, bởi nếu như không sắp xếp phù hợp giữa trình độ chuyên môn với vị trí yêu cầu công việc thì sẽ không phát huy được năng lực của người lao động, không thúc đẩy nguồn sáng tạo vô hạn bên trong mỗi người lao động. Và vì thế, nguồn lực con người trong các doanh nghiệp Việt Nam tuy lớn nhưng nguồn vốn cho đổi mới sáng tạo còn rất hạn chế.
4.2.1.2. Thực trạng vốn tổ chức

Kết quả phân tích số liệu cho thấy, các biến quan sát được các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá ở mức độ tương đối thấp, với giá trị trung bình của nhân tố này đạt mức 2.835 điểm (Mức 3, Bình thường) nhưng giá trị này khá gần mới mức 2 (ít đồng ý). Điều này nghĩa là, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát chưa khai thác được nguồn vốn tổ chức để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của tổ chức. Thật vậy, hầu hết các doanh nghiệp của ta đều là những doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập, hoặc thuộc cơ chế quản lý kiểm cũ…, cho nên văn hóa doanh nghiệp là thứ chưa được đề cao, và nếu có được đề cao thì cũng chỉ là mang tính hình thức, mà văn hóa là thứ vô hình, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi thành viên trong tổ chức, “văn” là tri thức được khái quát từ thực tiễn còn “hóa” là vận dụng tri thức đó để chi phối lại thực tiễn. Do đó, thâm niên quá ít, quy mô quá nhỏ và cấu trúc quản trị quá máy móc sẽ không tạo ra văn hóa mạnh để được xem như vốn tri thức cho tổ chức tin tưởng và làm theo. Bên cạnh đó, không ít các doanh nghiệp của ta hiện nay chưa có các bản mô tả công việc, sổ tay công việc, mối quan hệ giữa các vị trí chức danh không rõ ràng…, dẫn đến tri thức tổ chức chưa được quản trị tốt, rời rạc và không vận động liên tục như lý thuyết của Nonaka, và tất nhiên cũng dẫn đến các kiến thức và thông tin của tổ chức không được cụ thể hóa trong cấu trúc, hệ thống và các quy trình. Ngoài ra, một vấn đề nữa trong thực tế hiện nay là các doanh nghiệp Việt Nam rất thờ ơ với quyền sở hữu trí tuệ ở cả người có sáng chế lẫn người không có sáng chế. Người có phát minh, sáng chế không nhận thức được đó là tài sản trí tuệ có giá trị của mình, ngại hoặc không muốn mất chi phí cho bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ… Còn doanh nghiệp vi phạm cũng không biết mình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… Dẫn đến thị trường nhiều hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh bằng giá…, và thôi thúc các doanh nghiệp thay vì đổi mới sáng tạo thì nay sẽ đi “copy” sản phẩm của người khác để giảm chi phí nghiên cứu phát triển.
4.2.1.3. Thực trạng vốn xã hội

Nhân tố này gồm 05 biến quan sát đại diện cho 05 thang đo nhân tố “vốn xã hội”, các biến quan sát được các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá ở mức độ tương đối cao, giá trị trung bình các biến quan sát dao động từ 3.356 – 3.55 điểm và giá trị trung bình của nhân tố này đạt mức 3.467 điểm (Mức 4, Đồng ý). 
Vốn xã hội ở đây không phải bắt nguồn từ những yếu tố bên ngoài xã hội mà là ở chính khả năng giao tiếp, khả năng quan hệ, khả năng tương tác, hợp tác giữa các thành viên ở bên trong tổ chức. Giá trị của các thang đo giải thích cho nhân tố này ở mức tương đối cao, nó phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận công việc của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khi mà các tổ chức đang chuyển dần sang làm việc nhóm nhiều hơn. Thực tế cho thấy, dưới tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet…, các doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi cách thức sản xuất kinh doanh, tiếp cận khách hàng…, điều đó làm cho mô hình quản trị của các công ty hiện nay theo hướng “mở” hơn, một sản phẩm được tạo ra bởi nhiều công đoạn, nhiều bộ phận, thậm chí nhiều công ty, và khách hàng thì tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất, chuyển giao hàng hóa và dịch vụ. Trong bối cảnh đó, giá trị vốn xã hội của các doanh nghiệp tăng cao sẽ là tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. 
4.2.2. Thực trạng đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam
4.2.2.1. Thực trạng đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ
Qua kết quả tổng hợp có thể thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện tương đối tốt việc đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ khi giá trị trung bình của nhân tố này đạt 3.631 điểm (Mức 4, Đồng ý) với giá trị của các thang đo thành phần dao động từ 3.439 – 3.771 điểm. 
Như vậy, có thể thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã khá chú trọng đến việc tìm kiếm để tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới nhằm cung cấp cho thị trường nhưng mức độ cải tiếp còn thấp nên sản phẩm mới chưa có tính chất đột phá và làm thay đổi lợi thế cạnh tranh, cơ cấu cạnh tranh của ngành. Bên cạnh đó, việc chưa quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm mới dựa trên sự cải tiến các sản phẩm hiện có đã làm cho nguồn đổi mới cũng như dòng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt ngắn hơn, kém đa dạng hơn các đối thủ nước ngoài.

4.2.2.2. Thực trạng đổi mới sáng tạo quy trình

Để đánh giá đổi mới sáng tạo quy trình trong các doanh nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh sử dụng 05 biến quan sát đại diện cho 05 thang đo thành phần, kết quả đánh giá của 458 doanh nghiệp cho thấy mức độ đổi mới quy trình trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ở mức tương đối cao khi giá trị trung bình của nhân tố này đạt 3.553 điểm (Mức 4, Đồng ý) và giá trị trung bình của các thang đo thành phần dao động từ 3.452 – 3.801 điểm. 

Kết quả phân tích số liệu cho thấy, quy trình được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhất trong đổi mới sáng tạo là đổi mới quy trình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật mới hướng tới cải tiến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, một vấn đề ít được quan tâm hơn trong đổi mới quy trình của các doanh nghiệp Việt làm cho chi phí sản xuất, chi phí giá thành thường cao đó là thay đổi quy trình để đạt hiệu quả sản xuất, hiệu quả cung ứng ngày càng cao khi giá trị của hai thang đo này thấp nhất trong nội dung đổi mới quy trình. Cũng chính vì vậy mà trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo về logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở nước ta lại càng cao. Bởi vì, trong thế giới phẳng này, khoảng cách về công nghệ và quản lý ngày càng thu hẹp, sự khác biệt của sản phẩm không nhiều thì tốc đọ phục vụ và chi phí sở hữu sản phẩm thấp sẽ là vũ khí cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

4.2.2.3. Thực trạng đổi mới sáng tạo marketing

Kết quả đánh giá của các doanh nghiệp Việt Nam đối với các thang đo của nhân tố này dao động trong khoảng từ 3.408 – 3.666 điểm và giá trị trung bình của nhân tố đạt 3.512 điểm.
Kết quả này cho thấy, mặc dù hoạt động đổi mới trong marketing đã được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhưng chưa có tính chất đột phá, chưa có mũi nhọn mà đang ở tình trạng “cầm tay nhau chạy hàng ngang” khi các giá trị của các thang đo thành phần không chênh lệch nhau quá nhiều và đều ở mức 4 nhưng khá gần với mức 3. Thực tế, hoạt động marketing bắt nguồn ngay từ việc nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu của người dùng, nhất là với sự phát triển của logistics và quản lý chuỗi cung ứng thì hoạt động sản xuất đang chuyển dịch từ “Push” sang “Pull”, nghĩa là chuyển từ việc tập trung sản xuất và bán sản phẩm ra thị trường sang việc nghiên cứu thị trường (nhu cầu, số lượng, chất lượng…) rồi mới sản xuất để đáp ứng thì đổi mới marketing là một tất yếu cần quan tâm của doanh nghiệp.

4.2.2.4. Thực trạng đổi mới sáng tạo tổ chức

Nhân tố này được đánh giá qua 04 thang đo thành phần, giá trị trung bình của các thang đo dao động từ 2.939 đến 3.135 điểm dẫn đến kết quả giá trị trung bình nhân tố chỉ đạt 3.07 (mức 3, Bình thường). 
Như vậy, có thể nói, kết quả này phản ảnh tương đối chính xác thực tế đổi mới sáng tạo trong các tổ chức của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng, thậm hí các doanh nghiệp còn ở mức cao hơn. Nhiều đặc điểm của các doanh nghiệp Việt ta dẫn đến sự trì trệ trong tổ chức như quá tập trung quyền lực vào thủ trưởng mà coi nhẹ sự phân quyền, kiểm soát hành chính hơn là quản trị mục tiêu, nhiều thủ tục và quy định rườm rà dẫn đến chậm ra quyết định…, trong khi đó, kinh doanh là một lĩnh vực cần sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Vì vậy, cần thiết phải có những thay đổi mang tính chất đột phá trong quản trị thay đổi tổ chức và nếu giải quyết tốt nội dung này thì sẽ gián tiếp đổi mới sáng tạo ở các nội dụng khác. 

4.2.3. Thực trạng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Kết quả khảo sát 458 doanh nghiệp Việt Nam cho thấy, doanh số bán hàng của các công ty liên tục tăng trong 3 năm gần đây và đạt giá trị tăng cao hơn so với quy mô lao động, doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, cao nhất là thang đo “Doanh số bán hàng của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây” với giá trị đạt 3.823 điểm; kế tiếp là thang đo “Số lượng lao động của công ty tôi tăng dần trong 3 năm gần đây” đạt giá trị trung bình 3.638 điểm; xếp thứ ba là thang đo “Doanh thu của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây” với giá trị đạt 3.347 điểm; và thấp nhất là thang đo “Lợi nhuận ròng của công ty tôi có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây” với giá trị đạt 3.288 điểm. Tuy giá trị trung bình của nhân tố này đạt 3.524 điểm (ở mức 4, đồng ý) nhưng chỉ có hai chỉ tiêu về doanh số và quy mô lao động gia tăng là ở mức 4 còn lại hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận lại ở mức 3 (bình thường). Điều này cho thấy, việc gia tăng doanh số bán và quy mô lao động cũng làm tăng chi phí đáng kể của các doanh nghiệp và chưa tạo ra các đột phá về doanh thu. Vấn đề này đòi hỏi các doanh nghiệp cần thay đổi tổ chức quản lý, đổi mới quy trình…, nhằm hoạt động hiệu quả hơn, và đó là lý do mà trong nghiên cứu này, nghiên cứu sinh xem xét tác động của đổi mới sáng tạo tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
4.3. Tác động của nguồn vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

4.3.1. Kiểm định mô hình bằng CFA

Mô hình của các thang đo này có 598 bậc tự do (df=598). Kết quả kiểm định CFA cho thấy mô hình có độ tương thích với tập dữ liệu nghiên cứu: Chi-square= 1401.951 (p=0.000); cmin/df = 3.344; GFI = 0.858; TLI = 0.927; CFI = 0.934; và RMSEA = 0.054. Trọng số chuẩn hóa của các biến quan sát đều lớn hơn 0.5 (nhỏ nhất là 0.589) và trọng số chưa chuẩn hóa của các biến đều có ý nghĩa thống kê nên khẳng định được giá trị hội tụ của các thang đo. Hệ số tương quan của các khái niệm đều nhỏ hơn một đơn vị nên các khái niệm đạt được giá trị phân biệt. Mô hình đo lường phù hợp với tập dữ liệu nghiên cứu, không có tương quan giữa các sai số đo lường nên đạt được tính đơn nguyên.

4.3.2. Kiểm định mô hình và thỏa luận kết quả nghiên cứu
4.3.2.1. Kiểm định mô hình lý thuyết

Mô hình tới hạn có 607 bậc tự do (df=607). Kết quả kiểm định CFA cho thấy mô hình đạt được độ tương thích với tập dữ liệu nghiên cứu: Chi-square= 1511.309 (p=0.000); cmin/df = 2.490; GFI = 0.849; TLI = 0.919; CFI = 0.926; và RMSEA = 0.057.

4.3.2.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Mô hình 1: Tác động của vốn tri thức tới đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam có kết quả ước lượng của mô hình cho giá trị R2 = 0.061 đồng nghĩa với chỉ có 6,1% sự thay đổi của đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam được giải thích bởi vốn tri thức. Điều này cũng tương đối dễ hiểu khi trong ba thành phần của vốn tri thức chỉ có “Vốn tổ chức” tác động mạnh nhất tới “đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.194 và ở mức ý nghĩa thống kê 99%, còn thành phần “Vốn con người” có hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.191 và ở mức ý nghĩa thống kê trên 90%, còn thành phần “Vốn xã hội” thì chưa đủ căn cứ để kết luận có tác động đến “đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam”. 

Mô hình 2: Tác động của vốn tri thức tới đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp Việt Nam có kết quả ước lượng của mô hình cho giá trị R2 = 0.304 đồng nghĩa với việc có 30,4% sự thay đổi của đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp Việt Nam được giải thích bởi vốn tri thức. Trong đó, các thành phần của “Vốn tri thức” tác động đến “đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp Việt Nam” đều có ý nghĩa thống kê đạt trên 99% và được xếp theo thứ tự từ cao nhất là “Vốn tổ chức” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.361; thứ hai là “Vốn xã hội” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.274; thứ ba là “Vốn con người” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.161.

Mô hình 3: Tác động của vốn tri thức tới đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp Việt Nam có kết quả ước lượng của mô hình cho giá trị R2 = 0.249 đồng nghĩa với việc có 24,9% sự thay đổi của đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp Việt Nam được giải thích bởi vốn tri thức. Trong đó, chỉ có hai thành tố là “Vốn con người” và “Vốn tổ chức” có tác động tới “đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp Việt Nam” với mức ý nghĩa thống kê đạt trên 95% và 99% còn “Vốn xã hội” thì chưa đủ căn cứ để kết luận. Cụ thể, thành phần “Vốn con người” tác động mạnh tới “đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp Việt Nam” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.461, còn thành phần “Vốn tổ chức” có hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.11.

Mô hình 4: Tác động của vốn tri thức tới đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp Việt Nam có kết quả ước lượng của mô hình cho giá trị R2 = 0.225 đồng nghĩa với việc có 22,5% sự thay đổi của đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp Việt Nam được giải thích bởi vốn tri thức. Trong đó, các thành phần của “Vốn tri thức” tác động đến “đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp Việt Nam” đều có ý nghĩa thống kê đạt trên 99% và được xếp theo thứ tự từ cao nhất là “Vốn con người” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.255; thứ hai là “Vốn tổ chức” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.242; thứ ba là “Vốn xã hội” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.217.

Mô hình 5: Tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam có kết quả ước lượng của mô hình cho giá trị R2 = 0.465, nghĩa là có 46,5% sự thay đổi trong kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, còn lại 53,5% sẽ do các yếu tố khác ngoài mô hình hoặc sai số ngẫu nhiên giải thích. Trong đó, cả bốn thành phần của “đổi mới sáng tạo” đều có tác động tích cực đến “kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam”. Tuy nhiên, mức độ tác động và mức ý nghĩa thống kê là khác nhau. Cụ thể, tác động mạnh nhất là “đổi mới sáng tạo quy trình” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.544 và ở mức ý nghĩa thống kê trên 99%; thứ hai là “đổi mới sáng tạo tổ chức” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.226 và cũng ở mức ý nghĩa thống kê trên 99%; thứ ba là “đổi mới sáng tạo marketing” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0.109 và ở mức ý nghĩa thống kê trên 95%. Cuối cùng là “đổi mới sáng tạo sản phẩm” với hệ số Beta chuẩn hóa đạt ử mức khá thấp 0.053 và với mức ý nghĩa thống kê chỉ đạt trên 80%, trong nhiều nghiên cứu người ta có thể kết luận là không có mối quan hệ tác động của các nhân tố khi mức ý nghĩa thống kê đạt dưới 90%, tuy nhiên, nghiên cứu này xem xét mối quan hệ tác động của “đổi mới sáng tạo sản phẩm” đến “kết quả hoạt động của doanh nghiệp” thì rõ ràng, những cải tiến về sản phẩm sẽ có mối liên hệ với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy nên, nghiên cứu sinh vẫn chấp nhận giả thuyết này ở mức ý nghĩa đạt trên 80%.
Kết quả ước lượng của các tham số chính trong mô hình lý thuyết được trình bày ở bảng dưới đây. Kết quả ước lượng cho thấy, các giả thuyết H1c và H9 bị bác bỏ, các giả thuyết còn lại được chấp nhận với các mức ý nghĩa khác nhau từ thấp nhất là 80%. Cụ thể:

Bảng 4.13: Kết quả ước lượng chuẩn hóa các tham số trong mô hình lý thuyết

	Giả thuyết
	Mối quan hệ giữa các khái niệm
	Ước lượng chưa chuẩn hóa
	Ước lượng chuẩn hóa
	Sai lệch chuẩn
	Giá trị (t)
	Giá trị (p)

	R2 của ĐMST sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam = 0.061

	H1a
	PRO
	<---
	HC
	0.089
	0.091
	0.049
	1.819
	0.069

	H1b
	PRO
	<---
	OC
	0.212
	0.194
	0.058
	3.638
	***

	H1c
	PRO
	<---
	SC
	0.060
	0.054
	0.050
	1.202
	0.229

	R2 của ĐMST quy trình của doanh nghiệp Việt Nam = 0.304

	H2a
	PS
	(-
	HC
	0.133
	0.161
	0.037
	3.598
	***

	H2b
	PS
	<---
	OC
	0.332
	0.361
	0.046
	7.227
	***

	H2c
	PS
	<---
	SC
	0.257
	0.274
	0.039
	6.587
	***

	R2 của ĐMST marketing của doanh nghiệp Việt Nam = 0.249

	H3a
	MARi
	<---
	HC
	0.424
	0.461
	0.051
	2.237
	0.025

	H3b
	MARi
	<---
	OC
	0.113
	0.110
	0.045
	9.469
	***

	H3c
	MARi
	<---
	SC
	0.032
	0.031
	0.044
	.743
	0.458

	R2 của ĐMST tổ chức của doanh nghiệp Việt Nam = 0.225

	H4a
	ORGi
	<---
	HC
	0.207
	0.255
	0.036
	5.814
	***

	H4b
	ORGi
	<---
	OC
	0.219
	0.242
	0.042
	5.200
	***

	H4c
	ORGi
	<---
	SC
	0.200
	0.217
	0.037
	5.485
	***

	R2 của kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam = 0.465

	H5a
	FP
	<---
	PRO
	0.049
	0.053
	0.038
	1.304
	0.192

	H5b
	FP
	<---
	PS
	0.597
	0.544
	0.052
	11.503
	***

	H5c
	FP
	<---
	MARi
	0.107
	0.109
	0.042
	2.552
	0.011

	H5d
	FP
	<---
	ORGi
	0.252
	0.226
	0.045
	5.596
	***


(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên Amos24)

Giả thuyết 1a: Vốn con người có tác động tích cực tới năng lực đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho giá trị Beta chuẩn hóa của nhân tố “Vốn con người” tác động tích cực đến “hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam” đạt ở mức tương đối thấp (0.091) và tại mức ý nghĩa  trên 90% (P_value = 0.069). 

Giả thuyết 1b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn tổ chức” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.194 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 

Giả thuyết 1c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn xã hội” không có mối quan hệ tác động đến “hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam” do giá trị P_vale chỉ đạt 0.229. 
Giả thuyết 2a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn con người” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.161 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 2b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn tổ chức” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.361 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 2c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn xã hội” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.274 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 3a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn con người” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.461 và tại mức ý nghĩa trên 95% (P_value = 0.025). 
Giả thuyết 3b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn tổ chức” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.110 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 3c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn xã hội” không có mối quan hệ tác động đến “hoạt động đổi mới sáng tạo marketing của doanh nghiệp tại Việt Nam” do giá trị P_vale chỉ đạt 0.458. 
Giả thuyết 4a: Vốn con người có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn con người” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.255 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 4b: Vốn tổ chức có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn tổ chức” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.242 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 4c: Vốn xã hội có tác động tích cực tới hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Vốn xã hội” có tác động tích cực tới “hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức của doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.217 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 5a: Hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ” có tác động tích cực tới “Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.053 và tại mức ý nghĩa trên 80% (P_value = 0.192). 
Giả thuyết 5b: Hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình” có tác động tích cực tới “Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.544 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Giả thuyết 5c: Hoạt động đổi mới sáng tạo marketing có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Hoạt động đổi mới sáng tạo marketing” có tác động tích cực tới “Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.109 và tại mức ý nghĩa trên 95% (P_value = 0.011). 
Giả thuyết 5d: Hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức có tác động tích cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình cho kết quả “Hoạt động đổi mới sáng tạo tổ chức” có tác động tích cực tới “Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam” với giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.226 và tại mức ý nghĩa trên 99% (P_value = 0.000). 
Như vậy, có thể kết luận rằng, vốn tri thức có tác động tích cực tới tất cả các thành phần của đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam, trong đó phần “Vốn con người” và “Vốn tổ chức” chiếm ưu thế cao hơn so với “Vốn xã hội”. Bên cạnh đó, mô hình cũng cho biết “đổi mới sáng tạo” có tác động tích cực tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó tác động mạnh nhất và có tính chất quyế định là “đổi mới sáng tạo quy trình”, tiếp đó là “đổi mới sáng tạo tổ chức”, thứ ba là “đổi mới sáng tạo marketing” và thấp nhất là “đổi mới sáng tạo sản phẩm”. Căn cứ vào mức độ và chiều hướng tác động của các nhân tố trong mô hình, nghiên cứu sinh sẽ tiến hành đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

5.1. Những đóng góp mới của luận án

5.1.1. Về lý luận
Qua việc nghiên cứu về vốn tri thức, hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu sinh đã tiến hành tổng hợp và khái quát các trường phái, các hướng tiếp cận khác nhau nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên cứu đã xây dựng mô hình và các giả thuyết chi tiết để xem xét mối quan hệ của từng thành phần của vốn tri thức tác động tới từng thành phần của hoạt động đổi mới sáng tạo của tổ chức; và mối quan hệ của từng thành phần đổi mới sáng tạo tác động tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Đây được xem là mô hình nghiên cứu có mức độ bao quát nhất mối quan hệ giữa ba nội dung của vốn tri thức, hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Về mặt phương pháp, các nghiên cứu trước đây thường sử dụng phương pháp định tính, hoặc thống kê mô tả, hoặc phân tích hồi quy tuyến tính để chứng minh mối quan hệ giữa các thành phần nghiên cứu dẫn đến khó khăn trong việc xem xét mối quan hệ tác động của nhiều thành phần chi tiết tác động đến nhau trong một bài toán và không giải quyết được các mối quan hệ của các thành phần trong mô hình. Do đó, trong nghiên cứu này, nghiên cứu sinh đã áp dụng công cụ phân tích hiện đại để kiểm định mô hình bằng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) để cho kết quả chắc chắn và có mức độ tin cậy cao. Nhờ đó, nghiên cứu đã chỉ ra được các mối quan hệ của từng thành phần chi tiết trong mô hình với nhau một cách bao quát nhất.
5.1.2. Về thực tiễn
Nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng vốn tri thức của các doanh nghiệp Việt Nam chi tiết đến từng thành phần cụ thể, trong đó, nhân tố vốn con người đạt mức 2.892 điểm, nhân tố vốn tổ chức đạt 2.835 điểm và nhân tố vốn xã hội đạt 3.467 điểm 
Nghiên cứu đánh giá được thực trạng đổi mới sáng tạo, trong đó hoạt động ĐMST sản phẩm/dịch vụ đạt 3.631 điểm, hoạt động ĐMST quy trình đạt 3.553 điểm, hoạt động ĐMST marketing đạt 3.512 điểm; hoạt động ĐMST tổ chức đạt 3.07 điểm; và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đạt 3.524 điểm.

Kết quả ước lượng mô hình cho thấy, đa số các thành phần của vốn tri thức đều có tác động thuận chiều tới các hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (chỉ có thành phần vốn xã hội là không tác động rõ rệt đến đổi mới sáng tạo sản phẩm và đổi mới sáng tạo marketing). Đối với đổi mới sáng tạo sản phẩm thì vốn tổ chức (Beta chuẩn hóa = 0.194; p=0.000) có tác động mạnh và rõ rệt hơn vốn con người (Beta chuẩn hóa = 0.091; p=0.069). đối với hoạt động đổi mới sáng tạo quy trình thì vốn tổ chức có tác động mạnh nhất (Beta chuẩn hóa = 0.361; p=0.000), tiếp đó là vốn xã hội (Beta chuẩn hóa = 0.274; p=0.000), và cuối cùng là vốn con người (Beta chuẩn hóa = 0.161; p=0.000). Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo marketing thì chỉ có vốn con người và vốn tổ chức là có tác động rõ rệt và vốn con người tác động rất mạnh (Beta chuẩn hóa = 0.461; p=0.025) còn vốn tổ chức thì ở mức độ thấp hơn (Beta chuẩn hóa = 0.110; p=0.000). Đối với hoạt dộngđổi mới sáng tạo tổ chức thì cả ba thành phần của vốn tri thức đều tác động tích cực và theo thứ tự từ cao nhất là vốn con người (Beta chuẩn hóa = 0.255; p=0.000), thứ hai là vốn tổ chức (Beta chuẩn hóa = 0.242; p=0.000), và cuối cùng là vốn xã hội (Beta chuẩn hóa = 0.217; p=0.000).
Các kết quả nghiên cứu này tạo ra những căn cứ hết sức chặt chẽ kể cả về lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt nam thông qua tác động vào vốn tri thức.
5.2. Một số giải pháp nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 

5.2.1. Tập trung đổi mới sáng tạo quy trình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

· Cơ sở đề xuất giải pháp
· Nội dung thực hiện giải pháp
Để triển khai giải pháp này, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan thâm thực hiện theo những nội dung sau:

Thứ nhất: Các doanh nghiệp Việt Nam cần cải tiến quy trình ở khâu tiêu thụ, phân phối sản phẩm bằng cách thường xuyên áp dụng các phương thức cung ứng mới nhằm tăng năng suất cung ứng, qua đó tăng năng suất sản xuất để đáp ứng. 

Thứ hai: Doanh nghiệp cần thường xuyên áp dụng khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin…, vào trong sản xuất kinh doanh để tăng hiệu quả hoạt động. 
Thứ ba: Thường xuyên cải tiến quy trình thực hiện công việc, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp dịch vụ khi mà quy trình không những có ý nghĩa trong việc tăng năng suất, tăng chất lượng mà còn có vai trò marketing. 

Thứ tư: Việc thay đổi quy trình, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh để rút ngắn quy trình, tăng năng suất, giảm chi phí…

· Kết quả dự kiến 
5.2.2. Tập trung đổi mới sáng tạo tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam

· Cơ sở đề xuất giải pháp
· Nội dung thực hiện
· Kết quả dự kiến
5.2.3. Đổi mới sáng tạo hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam

· Cơ sở đề xuất giải pháp
· Nội dung thực hiện
· Kết quả dự kiến
5.2.4. Đánh giá đúng vai trò của đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

· Cơ sở đề xuất giải pháp
· Nội dung thực hiện
Thứ nhất: Các doanh nghiệp Việt Nam thường là các doanh nghiệp nhỏ nên chi phí cho đổi mới sáng tạo sản phẩm sẽ không có nhiều và cũng khó để duy trì riêng một bộ phận chuyên trách về nghiên cứu phát triển. 

Thứ hai: Các đổi mới sáng tạo sản phẩm đôi khi đến từ chính các phản hồi của khách hàng nhưng các doanh nghiệp của ta chưa tận dụng tốt các phản hồi của khách hàng, hệ thống thu nhận các phản hồi từ khách hàng của ta có ở rất ít các doanh nghiệp, công tác đánh giá sự hài lòng của khách hàng sau giao dịch của chúng ta yếu, không thường xuyên… 
Thứ ba: Nếu việc làm mới sản phẩm quá khó đối với doanh nghiệp thì việc thay đổi cấu trúc cung cấp sản phẩm, thay đổi cách phục vụ, đưa thêm dịch vụ vào trong phân phối sản phẩm có lẽ sẽ là một hướng hữu ích. 

· Kết quả dự kiến
5.3. Một số giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam

5.3.1. Khai thác triệt để vốn con người của doanh nghiệp thông qua quản trị tri thức 

· Cơ sở đề xuất giải pháp
· Nội dung thực hiện
· Kết quả dự kiến
5.3.2. Phát huy vai trò của vốn tổ chức trong các hoạt động tạo giá trị của doanh nghiệp Việt Nam

· Cơ sở đề xuất giải pháp
· Nội dung thực hiện
· Kết quả dự kiến
5.3.3. Tăng cường các hoạt động nhằm cải thiện vốn xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Tuy vốn xã hội có mức độ tác động không cao đến hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam và chỉ có tác động đến hai thành phần của đổi mới sáng tạo là thành phần đổi mới quy trình và đổi mới tổ chức nhưng đó cũng là các mối quan hệ tác động tích cực. Vì vậy, nghiên cứu sinh cũng đưa ra một số gợi ý giải pháp giúp tăng cường các hoạt động nhằm cải thiện vốn xã hội của doanh nghiệp Việt Nam. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, cần tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo bầu không khí thoải mái nơi làm việc, khuyến khích sự chia sẻ, trao đổi trong công việc để mở rộng mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức. 

Hai là, đào tạo nhân viên các kỹ năng giao tiếp trong công việc, giao tiếp với khách hàng, đổi tác…, để thu nạp được nhiều các phản hồi từ bên ngoài hơn nhằm tăng kiến thức xã hội áp dụng vào trong công việc tại doanh nghiệp.

Ba là, xây dựng mối quan hệ cởi mở, thân thiện giữa cấp trên và cấp dưới để nhân viên có thể tự tin hơn khi trình bày các ý tưởng sáng tạo trong công việc hoặc có thể ra các quyết định trong công việc.

Bốn là, xây dựng các nhóm làm việc để gắn kết các thành viên trong tổ chức với nhau, chia sẻ thông tin, học hỏi lẫn nhau trong công việc.

Năm là, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong công ty, hướng dẫn nhân viên thực hiện các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua sổ tay văn hóa doanh nghiệp…

5.4. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

5.4.1. Một số hạn chế của nghiên cứu

Tuy đã rất nỗ lực và cầu thị trong vấn đề nghiên cứu nhưng do năng lực nghiên cứu còn hạn chế, nghiên cứu sinh nhận thấy, luận án của mình còn một số mặt hạn chế như sau:

Một là, về phạm vi, luận án chưa xem xét được đến các đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp mà đối tượng này thường rất cần đổi mới sáng tạo; luận án cũng bị giới hạn khi chỉ khảo sát đưuọc các đối tượng doanh nghiệp ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn nên có thể tính đại diện chưa cao.

Hai là, về mặt nội dung, luận án chỉ xem đổi mới sáng tạo như là một quá trình mà chưa đánh giá được kết quả đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp và kết quả đó tác động như thế nào tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.  

5.4.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Với những gì luận án đã đạt được thì trong tương lai bản thân nghiên cứu sinh cho rằng, vẫn có thể phát triển tiếp các hướng nghiên cứu mới dựa trên nền tảng của nghiên cứu này, chẳng hạn:

Nghiên cứu so sánh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam.

Nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam.

KẾT LUẬN

Trong nội dung luận án, nghiên cứu sinh đã tiến hành tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước về vốn tri thức, hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, kết quả hoạt động và mối quan hệ tác động giữa chúng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh đã xây dựng mô hình, giả thuyết và các khái niệm, thang đo nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam và liên hệ với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, cả bốn thành phần của hoạt động đổi mới sáng tạo đều có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó tác động mạnh nhất là thành phần đổi mới sáng tạo quy trình, tiếp đó là đổi mới sáng tạo tổ chức, thứ ba là đổi mới sáng tạo marketing, còn đổi mới sáng tạo sản phẩm thì khá mờ nhạt. Khi xem xét tác động của vốn tri thức tới hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thì có thể nói, vốn tổ chức có tác động mạnh nhất, tiếp đó là vốn con người và cuối cùng là vốn xã hội. Dựa trên các quan hệ tác động đó, gắn với thực tế tại các doanh nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh đã mạnh dạn đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm tới, trong đó có 4 giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp gồm (1) Tập trung đổi mới sáng tạo quy trình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam; (2) Tập trung đổi mới sáng tạo tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam; (3) Đổi mới sáng tạo hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam; và (4) Đánh giá đúng vai trò của đổi mới sáng tạo sản phẩm/dịch vụ đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, và ba giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam gồm (1) Khai thác triệt để vốn con người của doanh nghiệp thông qua quản trị tri thức; (2) Phát huy vai trò của vốn tổ chức trong các hoạt động tạo giá trị của doanh nghiệp Việt Nam; (3) Tăng cường các hoạt động nhằm cải thiện vốn xã hội của doanh nghiệp Việt Nam. 

Như vậy, luận án đã căn bản trả lời được các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, đã hoàn thành các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu nghiên cứu.




ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (ĐMST sản phẩm/dịch vụ, ĐMST quy trình, ĐMST marketing, ĐMST tổ chức)
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Xác định mục tiêu và đối tượng nghiên cứu…
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Phân tích nhân tố khám phá (EFA), Kiểm định độ tin cậy (Cronbach’s Alpha)








Phân tích nhân tố khẳng định (CFA), và sự phù hợp của mô hình








Phân tích cấu trúc tuyến tính, kiểm định Boostrap, độ tin cậy, các giá trị hội tụ và phân biệt của mô hình
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